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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021



BÁO CÁO TỔNG KẾT
Thực hiện Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 06 năm 2009
 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới

Kính gửi: Chính phủ
[bookmark: _GoBack]
Nghị định số 55/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới được ban hành ngày 10 tháng 6 năm 2009 (gọi tắt là Nghị định số 55/2009/NĐ-CP). Trải qua 12 năm thực hiện, các quy định của Nghị định đã đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của người dân, bảo đảm các quyền bình đẳng của nam và nữ, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường lành mạnh, dân chủ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, duy trì và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của ngành lao động - thương binh và xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Nghị định số 55/2009/NĐ-CP cũng đã phát sinh những bất cập, hạn chế  nhất định, như chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (văn bản QPPL) về xử lý vi phạm hành chính (VPHC) do có một số văn bản mới ban hành, một số quy định không còn phù hợp với thực tế, không bảo đảm tính khả thi, mức xử phạt không còn phù hợp,…
[bookmark: dieu_1_name]Thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) đã ban Kế hoạch xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới. Bộ đã có Công văn số 626/LĐTBXH-BĐG ngày 10 tháng 3 năm 2021 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngđề nghị báo cáo đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 55/2009/NĐ-CP tại Bộ, ngành địa phương. Tính đến thời điểm báo cáo, Bộ LĐTBXH nhận được báo cáo của 16 Bộ, ngành và 52 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Bộ LĐTBXH tổng hợp và xây dựng Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị định số 55/2009/NĐ-CP gồm những nội dung chủ yếu như sau:
I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Công tác chỉ đạo, quán triệt, triển khai thi hành
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị phổ biến và quán triệt văn bản mới ban hành, trong đó có Nghị định số 55/2009/NĐ-CP tới đại diện các đơn vị thuộc Bộ, các sở, phòng ban chuyên môn, nghiệp vụ, cán bộ pháp chế. Từ năm 2010, Bộ LĐTBXH đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới trong đó có nội dung về Nghị định số 55/2009/NĐ-CP trên toàn quốc và hàng trăm cuộc thi tại các địa phương. Việc triển khai các hoạt động truyền thông đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng, các gia đình và toàn xã hội đối với công tác bình đẳng giới; quan tâm, chăm lo cho hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ nói chung.
Các bộ, ngành ở trung ương căn cứ vào chức năng nhiệm vụ đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phố biến pháp luật về bình đẳng giới, đặc biệt các cơ quan truyền thông trung ương như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đã phát sóng, đăng tải hàng trăm bài liên quan đến hình thức xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới trong các lĩnh vực như kinh tế, lao động, việc làm, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và trong gia đình,…
Đối với các địa phương, công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng tập huấn hướng dẫn về kỹ năng, nghiệp vụ trong việc triển khai thi hành và áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính về bình đẳng giới được các sở, ngành, địa phương của tỉnh lồng ghép trong các hoạt động truyền thông, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác lao động - thương binh và xã hội, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, dân số, gia đình, trẻ em theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, địa phương. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã chỉ đạo các Sở, ban ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức triển quán triệt nội dung của Nghị định số 55/2009/NĐ-CP dưới các hình thức lồng ghép việc tuyên truyền chính sách về bình đẳng giới cụ thể như sau: 
- Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội:
[bookmark: page2]Theo báo cáo của các địa phương, đã tổ chức 37.634 hội nghị truyền thông trực tiếp cho trên 05 triệu lượt người trong cộng đồng, cơ sở giáo dục, cơ quan, doanh nghiệp về kiến thức pháp luật, chính sách về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; tổ chức 120 cuộc thi “Tìm hiểu về Luật Bình đẳng giới” và “Tìm hiểu chính sách pháp luật về bình đẳng giới” thu hút đơn vị, xã, phường, thị trấn, công ty, xí nghiệp, trường học,… tham gia; in và phát hành trên 2 triệu tờ gấp về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; trang bị cho các Tủ sách pháp luật tại các trường học, các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, các mô hình, Câu lạc bộ và tuyên truyền rộng rãi đến công nhân, viên chức, lao động, hội viên phụ nữ và toàn thể nhân dân. Ngoài ra, các đại phương còn tổ chức 19.731 lớp tập̣ huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, nghiệp vụ về công tác lao động, người có công và xã hội trong đó có lồng ghép các kỹ năng, nghiệp vụ thi hành pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bình đẳng giới cho trên 02 triệu lượt người là lãnh đạo, cán bộ quản lý, nữ đại biểu Hội đồng nhân dân, cán bộ nghiệp vụ các cấp và cộng tác viên xã hội tại thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh.
- Ngành Văn hóa và Thể thao và Du lịch:
Lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực bình đẳng giới trong 19.860 buổi tuyên truyền về công tác gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình,… cho gần 1,5 triệu lượt người dân; tuyên truyền trực quan với 9.862 lượt băng rôn, khẩu hiệu, hơn 800 pano, phát hơn 1.573 tin, bài về công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên hệ thống loa truyền thanh và đài truyền thanh, truyền hình cơ sở; tuyên truyền thông qua các hình thức sân khấu hóa với việc tổ chức 1.250 buổi lưu diễn, chiếu phim lưu động, cổ động trực quan cho 300.000 lượt người dân, thông qua các hoạt động tuyên truyền, nhân dân đã hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ trong việc thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình đồng thời làm thay đổi quan niệm trọng nam khinh nữ, bất bình đẳng giới trong gia đình.
- Ngành Tư pháp: Hằng năm đã lồng ghép tổ chức trên 20 lớp tập huấn pháp luật liên quan đến công tác bình đẳng giới và quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực giới, xâm hại trẻ em cho gần 2.200 lượt cán bộ cơ sở; lồng ghép các hoạt động trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới.
- Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng các tỉnh: Tổ chức 612 lớp tập huấn cho 5.600 lượt cán bộ chiến sỹ và người dân khu vực biên giới trong đó có lồng ghép nội dung quy định xử lý vi phạm hành chính về bình giới.
- Ngành Thông tin và truyền thông: Đăng tải trên 80 nghìn lượt tin, bài, ảnh tuyên truyền về Nghị định quy định xử lý vi phạm hành chính về bình giới trên các phương tiện thông tin đại chúng và tiếp sóng phát thanh và truyền hình đến các trung tâm truyền thông địa phương.
- Các huyện, thị xã, thành phố: Hằng năm, địa phương đều tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền có lồng ghép nội dung quy định xử phạt hành chính về bình đẳng giới với hàng nghìn cuộc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn.
2. Công tác thanh tra, kiểm tra thực thi pháp luật về bình đẳng giới 
Nhằm nâng cao chất lượng công tác thanh tra trong lĩnh vực bình đẳng giới, Bộ LĐTBXH đã tổ chức các khóa tập huấn công tác thanh tra về bình đẳng giới cho Lãnh đạo Thanh tra Sở LĐTBXH các địa phương và Thanh tra chuyên ngành của Tổng cục Dạy nghề (nay là Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp). Trên cơ sở đó, từ năm 2012 Thanh tra Bộ LĐTBXH đã hướng dẫn và cùng với Thanh tra Sở LĐTBXH các địa phương tổ chức thanh tra chuyên đề về bình đẳng giới và lồng ghép nội dung bình đẳng giới, thực hiện chính sách đối với lao động nữ trong các cuộc thanh tra chuyên ngành. Giai đoạn 2011-2016, Thanh tra Bộ LĐTBXH đã tiến hành gần 100 lượt kiểm tra chức năng quản lý nhà nước về lao động, bình đẳng giới của Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Song song với việc kiểm tra, Thanh tra Bộ LĐTBXH đã lồng ghép nội dung bình đẳng giới trong thanh tra về chấp hành pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2011-2016, Thanh tra Bộ LĐTBXH đã tiến hành thanh tra tại 813 doanh nghiệp.
Các bộ, ngành căn cứ theo chức năng quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được phân công đã chủ động, tích cực thực hiện thanh tra, kiểm tra về công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong lĩnh vực được giao.
Hằng năm, các bộ tiến hành từ 2 - 3 đợt kiểm tra về công tác vì sự tiến bộ phụ nữ tại các đơn vị thuộc/trực thuộc và 3 - 4 đợt tại các địa phương, như: Bộ Tài chính, trung bình mỗi năm kiểm tra khoảng 20 đơn vị trực thuộc, Bộ Y tế sau một năm triển khai Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh đã tổ chức 3.667 đợt kiểm tra, giám sát đối với 487 cơ sở cung cấp dịch vụ siêu âm, phá thai. Ngân hàng nhà nước tiến hành kiểm tra từ 15 - 20 đơn vị, các đợt kiểm tra được lồng ghép với kiểm tra về công tác cán bộ. 
	Hằng năm, Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam đã tổ chức khoảng 10 đoàn kiểm tra công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ tại 20 bộ, ngành, địa phương. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị, địa phương đã xây dựng đầy đủ Kế hoạch hành động về bình đẳng giới theo từng giai đoạn thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Việc thực hiện bình đẳng giới trong các lĩnh vực lao động - việc làm, giáo dục, y tế đã có những tiến bộ rõ rệt, một số đơn vị đã ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ nữ tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức của người dân đã được các đơn vị tập trung triển khai trong thời gian qua.
	Các địa phương cũng chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra và thực hiện xử lý hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trên địa bàn.
3. Tình hình thực tiễn vi phạm pháp luật về bình đẳng giới
Vấn đề bình đẳng giới liên quan đến hấu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, Luật Bình đẳng giới quy định cụ thể về bình đẳng giới trong 8 lĩnh vực của đời sống xã hội bao gồm chính trị; kinh tế; lao động; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; văn hóa, thông tin, thể dục thể thao; y tế và trong gia đình. Trên cơ sở đó, Nghị định 55/2009/NĐ-CP cũng quy định về các hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới trong các lĩnh vực tương ứng. Vì vậy, các vi phạm hành chính về bình đẳng giới thường gắn liền với các vi phạm hành chính trong các lĩnh vực cụ thể, với các vi phạm, thiếu sót chủ yếu như:
- Trong công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới và trong lĩnh vực chính trị: Những thiếu sót chủ yếu là chưa lồng ghép công tác bình đẳng giới vào Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương giai đoạn 2016-2020 một cách có hiệu quả; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp chưa đạt mục tiêu so với Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2010-2020; một số địa phương chưa ban hành hoặc ban hành chậm Kế hoạch/ Chương trình hành động của địa phương thực hiện Chiến lược, Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới. Chưa thực hiện thường xuyên việc thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới,…
- Vi phạm phổ biến trong lĩnh vực kinh tế, lao động: Phân biệt giới tính trong việc tuyển dụng người lao động; chưa bảo đảm an toàn vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật như chưa bố trí nhà tắm, nhà vệ sinh; chưa có chính sách giúp đỡ xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo cho lao động nữ hoặc hỗ trợ chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho lao động nữ nuôi con nhỏ theo quy định. Chưa tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm (khám chuyên khoa phụ nữ) cho lao động nữ; đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ vì mang thai, nghỉ thai sản; chưa thực hiện giảm bớt 01 giờ làm việc hàng ngày mà vẫn hưởng nguyên lương đối với lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi mang thai từ tháng thứ 07 trở lên; chưa trả tiền lương cho lao động nữ khi lao động nữ phải nghỉ việc vì lý do nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi,...
- Vi phạm phổ biến trong lĩnh vực gia đình: Bạo lực gia đình, tảo hôn,...
- Vi phạm phổ biến trong lĩnh vực y tế: Chưa thực hiện nghiêm các quy định về lựa chọn giới tính thai nhi, kinh doanh sách, báo có nội dung tuyên truyền, phổ biến phương pháp lựa chọn giới tính thai nhi,…
- Vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, thông tin như xuất bản, quảng cáo có nội dung, hình ảnh mang định kiến giới,…
4. Tình hình áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính
Hầu hết nội dung thanh tra, kiểm tra về bình đẳng giới đều được thực hiện lồng ghép trong các cuộc thanh tra về chính sách lao động, việc làm, giáo dục, y tế, chính sách cán bộ nữ,... do đó, việc thống kê, báo cáo riêng tình hình xử lý các vi phạm hành chính về bình đẳng giới gặp nhiều khó khăn do báo cáo của các đoàn thanh tra, kiểm tra thường không tách biệt nội dung về bình đẳng giới.
Theo báo cáo của các địa phương, việc xử lý các hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới trong các lĩnh vực đã được các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thực hiện nghiêm túc, đúng quy định theo các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực. Do đó, việc xử phạt các hành vi vi phạm hành chính áp dụng theo quy định riêng tại Nghị định 55/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới trên thực tế rất ít.
Trong năm 2018, Thanh tra Bộ LĐTBXH tiến hành thanh tra việc thực hiện chính sách lao động tại doanh nghiệp, thanh tra việc quản lý nhà nước về bình đẳng giới tại các tỉnh Phú Thọ, Đắk Lắk, Bến Tre, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Long. Kết quả đã phát hiện một số thiếu sót, ban hành kết luận với 29 kiến nghị yêu cầu đối tượng thanh tra khắc phục.
Ở địa phương, chủ yếu áp dụng hình thức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới, tuy nhiên với số lượng rất hạn chế, cụ thể: Sở LĐTBXH thành phố Hải Phòng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới và vi phạm những quy định riêng của pháp luật lao động đối với 13 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền phạt là 139 triệu đồng. Thành phố Hải Phòng, Ninh Bình đã phát hiện, tịch thu và tiêu hủy 30 đầu sách có nội dung thông tin về việc sinh con theo ý muốn. Năm 2017, tỉnh Nghệ An đã tổ chức kiểm tra 20 cơ sở y tế về thực hiện quy định nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi, quản lý và sử dụng các phương tiện tránh thai, đã phát hiện 02 cơ sở sai phạm và tiến hành xử phạt hành chính với số tiền là 6,5 triệu đồng. 
II. NHỮNG KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC
1. Vướng mắc, bất cập từ các quy định về xử phạt vi phạm hành chính
1.1. Về căn cứ pháp lý
Căn cứ ban hành của Nghị định số 55/2009/NĐ-CP là Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH10 ban hành ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ban hành ngày 02 tháng 4 năm 2008. Tuy nhiên, Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính đã được thay thế bằng Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020. Trong khi một số quy định từ các Điều 17 đến Điều 25 của Nghị định số 55/2009/NĐ-CP đều căn cứ vào Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002, do vậy không bảo đảm tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. 
1.2. Một số nội dung của Nghị định số 55/2009/NĐ-CP không phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020), cụ thể như sau:
a) Về mức phạt tiền tối đa:
Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định số 55/2009/NĐ-CP, mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới lên đến 40.000.000 đồng. Tuy nhiên, điểm a khoản 1 Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định mức xử phạt tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới là 30.000.000 đồng. 
b) Về thẩm quyền xử phạt và phân định thẩm quyền xử phạt:
Thứ nhất, về thẩm quyền xử phạt:
Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của hầu hết các chức danh trong Nghị định số 55/2009/NĐ-CP chưa phù hợp với quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020), ví dụ:
- Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020) thì Chánh Thanh tra Sở chỉ được phạt tiền đến 50% mức tiền phạt tối đa trong lĩnh vực bình đẳng giới (tức là chỉ được phạt tiền đến 15.000.000 đồng). Tuy nhiên, điểm b khoản 2 Điều 14 Nghị định số 55/2009/NĐ-CP lại đang quy định mức phạt tiền của chức danh Chánh Thanh tra Sở lên đến 30.000.000 đồng.
- Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được phạt tiền đến 10% mức tiền phạt tối đa trong lĩnh vực bình đẳng giới (tức là được phạt tiền đến 3.000.000 đồng). Tuy nhiên, điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định số 55/2009/NĐ-CP lại đang quy định mức phạt tiền của chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã là 2.000.000 đồng.
	Thứ hai, về phân định thẩm quyền xử phạt: 
Nghị định số 55/2009/NĐ-CP chưa quy định về phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cho các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP: “Trường hợp nghị định xử phạt vi phạm hành chính có quy định nhiều chức danh tham gia xử phạt thuộc nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước khác nhau, thì phải quy định rõ thẩm quyền xử phạt của các chức danh đó đối với từng điều khoản cụ thể”.
1.3. Một số quy định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới nằm rải rác ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau nên người có thẩm quyền xử phạt khó nghiên cứu, áp dụng (các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác nhau: Một số hành vi liên quan đến bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động đang được quy định tại Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; một số hành vi liên quan đến bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế hiện được quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế,…).
1.4. Một số hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 55/2009/NĐ-CP có sự trùng lặp với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác nhưng mức phạt không thống nhất với các nghị định này, do vậy, người có thẩm quyền xử phạt rất lúng túng trong áp dụng, ví dụ:
- Mức phạt tiền đối với hành vi “sa thải hoặc cho thôi việc người lao động vì lý do giới tính hoặc do việc mang thai, sinh con, nuôi con nhỏ” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định số 55/2009/NĐ-CP là từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Tuy nhiên, cùng hành vi như nêu trên, mức phạt tiền theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 27 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.
- Mức phạt tiền đối với hành vi “xúi giục người khác phá thai vì giới tính của thai nhi” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 12 Nghị định số 55/2009/NĐ-CP là từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Tuy nhiên, đối với hành vi “dụ dỗ, lôi kéo người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính” quy định tại khoản 2 Điều 100 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế thì mức phạt tiền là từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng.
1.5. Một số nội dung của Nghị định số 55/2009/NĐ-CP không bảo đảm sự thống nhất, ví dụ như: Điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định số 55/2009/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; khoản 5 Điều 5 Nghị định số 55/2009/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất người nước ngoài vi phạm hành chính về bình đẳng giới. Tuy nhiên, không có hành vi nào trong Nghị định số 55/2009/NĐ-CP bị áp dụng 02 hình thức xử phạt nêu trên.
1.6. Một số quy định của Nghị định số 55/2009/NĐ-CP không còn phù hợp với thực tế, ví dụ như quy định về mức phạt tiền (từ 200.000 đến 500.000 đồng) đối với hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm còn thấp nên không đủ để răn đe hành vi vi phạm.
1.7. Một số hành vi vi phạm về bình đẳng giới được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật khác nhưng chưa được quy định mức xử phạt khi vi phạm như: Hành vi phân biệt đối xử về giới trong bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động quy định tại Khoản 5, Điều 12 Luật An toàn, vệ sinh lao động.
1.8. Một số hành vi vi phạm về bình đẳng giới có phát sinh trên thực tế nhưng chưa được quy định mức xử phạt khi vi phạm như: Hành vi ép buộc hoặc cản trở người khác lựa chọn môn học, ngành, nghề học tập, đào tạo, hoặc làm việc vì lý do giới tính. 
2. Khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức của các đơn vị, địa phương về xử lý vi phạm hành chính đối với lĩnh vực bình đẳng giới chưa thường xuyên, sâu sát. Sự phối, kết hợp giữa các ngành trong việc phát hiện, thông tin, xử lý hành vi vi phạm về bình đẳng giới chưa được chặt chẽ.
- Tình trạng xúc phạm danh dự, nhân phẩm, quấy rối tình dục, bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc đang diễn ra khá phổ biến, gây bức xúc trong xã hội, tuy nhiên các chế tài xử phạt hành chính hiện nay còn nhẹ, chưa đảm bảo tính răn đe. Việc chứng minh hành vi vi phạm phức tạp, vì vậy việc xử lý, áp dụng các hình thức xử phạt thường gặp khó khăn.
- Chưa có những hướng dẫn cụ thể về quy trình phối hợp trong việc xử lý vi phạm hành chính và trợ giúp nạn nhân, do đó cán bộ cơ sở còn lúng túng trong việc tiếp nhận và giải quyết vụ việc; cán bộ các cấp còn thiếu kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định xử lý vi phạm hành chính.
- Cán bộ theo dõi, phụ trách công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp hầu hết đều kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực khác nhau và thường xuyên có sự thay đổi dẫn đến việc nắm bắt tình hình, phát hiện và báo cáo vụ việc và tham mưu, phối hợp tư vấn, hướng dẫn xử lý vi phạm chưa kịp thời, chưa hiệu quả. Năng lực của cán bộ làm công tác bình đẳng giới một số địa phương còn yếu nên khó phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới.
- Công tác phối hợp tuyên truyền pháp luật xử lý vi phạm hành chính chưa được thường xuyên, sâu rộng, nhất là vùng miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
III. NGUYÊN NHÂN VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ
1. Nguyên nhân 
1.1. Nguyên nhân khách quan
- Căn cứ ban hành của Nghị định số 55/2009/NĐ-CP là Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, Pháp lệnh này đã hết hiệu lực pháp lý và được thay thế bằng Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì “Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực”. Do vậy, nhiều ý kiến cho rằng, Nghị định số 55/2009/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành, không thể áp dụng để xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới.
- Do các quy định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới nằm rải rác ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau nên người có thẩm quyền xử phạt khó nghiên cứu, áp dụng (các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác nhau: Một số hành vi liên quan đến bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động thì được quy định tại Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; một số hành vi liên quan đến bình đẳng giới trong lĩnh vực y tế động thì được quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế,…).
- Do các quy định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới trong Nghị định số 55/2009/NĐ-CP có sự trùng lặp với các quy định tương ứng tại các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác nên người có thẩm quyền xử phạt rất lúng túng trong áp dụng.
- Một số quy định trong các lĩnh vực có liên quan đến bình đẳng giới còn chưa phù hợp dẫn tới những hạn chế điều kiện và cơ hội tham gia bình đẳng của phụ nữ như vấn đề tuổi nghỉ hưu; tuổi đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm,... của cán bộ, công chức nữ.
- Một số hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới được thể hiện qua lời nói, hành vi của cá nhân, ít có bằng chứng nên việc chứng minh hành vi vi phạm để áp dụng xử phạt thường gặp khó khăn.
- Kinh phí dành cho công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ còn hạn chế nên phần nào ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục và thực thi pháp luật về bình đẳng giới.
1.2. Nguyên nhân chủ quan
- Nhận thức về giới, bình đẳng giới và pháp luật về bình đẳng giới mặc dù có thay đổi nhưng còn chậm, chưa toàn diện ở tất cả các đối tượng trong xã hội, chưa được quan tâm theo hướng là vấn đề xuyên suốt trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình. Việc thay đổi thái độ và hành vi chuẩn về bình đẳng giới chưa đồng đều ở các địa phương, vùng, miền.
- Các hành vi vi phạm hành chính về bình đẳng giới thường xuất phát từ cơ sở định kiến giới nên việc đánh giá, chứng minh vi phạm thường gặp khó khăn, mang tính chủ quan.
- Một số cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị chưa thật sự quan tâm chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ. Xác định công tác phụ nữ là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị nhưng vẫn còn một số địa phương, cơ sở “khoán trắng” công tác phụ nữ cho tổ chức Hội. Hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tại một số ngành, địa phương, nhất là ở cơ sở còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao. Một số cấp Hội phụ nữ chưa tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về chế độ, chính sách đối với cán bộ nữ. Trình độ năng lực của một số cán bộ nữ đáp ứng chậm so với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay,...
- Đội ngũ cán bộ thanh tra ở các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội còn thiếu về số lượng, chưa được bồi dưỡng đầy đủ kiến thức về bình đẳng giới; hầu như ít thực hiện các đợt thanh tra chuyên đề về bình đẳng giới.
2. Kiến nghị 
- Xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới để thay thế Nghị định số 55/2009/NĐ-CP nhằm đảm bảo phù hợp, thống nhất với Luật Xử lý VPHC năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các quy định của pháp luật hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước với các nội dung cụ thể như sau:
+ Đối với những hành vi vi phạm về bình đẳng giới nằm rải rác trong các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, chưa được quy định tại Nghị định số 55/2009/NĐ-CP thì cần thiết nghiên cứu, cân nhắc bổ sung vào dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 55/2009/NĐ-CP hoặc quy định viện dẫn việc áp dụng sang các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. Nếu bổ sung vào dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 55/2009/NĐ-CP thì chế tài xử phạt phải có sự thống nhất giữa các Nghị định theo đúng tinh thần của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính[footnoteRef:1]: “Hành vi vi phạm hành chính phải được quy định tại các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước tương ứng, phù hợp với tính chất vi phạm của hành vi đó. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực này nhưng do tính chất vi phạm đặc thù của hành vi đó, thì có thể quy định và xử phạt trong nghị định xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực khác. Trong trường hợp này, hình thức, mức xử phạt quy định phải thống nhất với quy định tại Nghị định xử phạt vi phạm hành chính của lĩnh vực quản lý nhà nước tương ứng”. [1:  Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.] 

+ Đối với những hành vi vi phạm về bình đẳng giới trong Nghị định số 55/2009/NĐ-CP có sự trùng lặp với các quy định tương ứng tại các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác: Cần tiến hành rà soát tổng thể, đầy đủ, toàn diện để quy định chế tài xử phạt bảo đảm thống nhất với chế tài xử phạt trong trong các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác hoặc quy định viện dẫn việc áp dụng sang các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước.
+ Đối với những hành vi vi phạm về bình đẳng giới được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật khác, chưa được quy định tại Nghị định số 55/2009/NĐ-CP và các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước khác thì cần thiết nghiên cứu, cân nhắc bổ sung vào dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 55/2009/NĐ-CP.
+ Bổ sung thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành trong việc thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới.
+ Bổ sung một số hình thức xử phạt bổ sung và khắc phục hậu quả, tăng mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm quy định pháp luật về bình đẳng giới để bảo đảm tính răn đe.
- Tăng cường công tác tập huấn, nâng cao năng lực, hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra về lĩnh vực bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, cán bộ thanh tra và những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và pháp luật xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, người dân nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, tự giác tuân thủ pháp luật.
- Tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới. Thực hiện tốt công tác thống kê, báo cáo về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới.
Trên đây là nội dung của Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình Chính phủ./.
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